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• Đạo Luật TRUST, Dự Luật Hạ Viện 4 (Chương 570, Các Điều Luật Năm 2013), giới hạn các
trường hợp mà cơ quan hành pháp địa phương có thể giam giữ người thay mặt cho cơ quan di trú
liên bang.

• Đạo Luật TRUTH, Dự Luật Hạ Viện 2792 (Chương 768, Các Điều Luật Năm 2016), đảm bảo tính
minh bạch và giám sát liên quan đến quá trình thông tin liên lạc của cơ quan hành pháp địa
phương với cơ quan di trú liên bang.

• Đạo Luật VALUES, Dự Luật Thượng Viện 54 (Chương 495, Các Điều Luật Năm 2017), giới hạn các
trường hợp mà cơ quan hành pháp địa phương có thể sử dụng ngân quỹ hoặc nhân sự để hỗ trợ
quá trình thực thi di trú và ngăn cản nhân viên cảnh sát và phó cảnh sát trưởng hỏi về tình trạng
di trú của một người, chia sẻ thông tin cá nhân của một người với cơ quan di trú, trừ khi luật pháp
quy định hoặc cho phép, hoặc bắt giữ bất kỳ ai chỉ vì có lệnh trục xuất hoặc hầu hết các vi phạm di
trú khác.

Các Luật Quan Trọng Liên Quan Đến Di Trú
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điều tra hoặc thực thi luật di trúKHÔNG
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Vai trò của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng San Diego (San Diego Sheriff’s 
Office) trong việc thực thi các vấn đề liên quan đến di trú

giam giữ một người theo yêu cầu của ICE

tham gia vào cuộc đột kích người nhập cư, trạm kiểm soát hoặc trục 
xuất hàng loạt 

chia sẻ thông tin ngày thả hoặc chuyển cho ICE khi một người bị kết án về tội đủ điều kiện 
(người đó đã bị giam giữ tại Nhà Tù Quận San Diego) hoặc trừ khi được án lệnh cho phépNÊN

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG cung cấp thông tin cá nhân về một người, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ 
nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan của người đó, trừ khi thông tin đó phổ biến công khai

KHÔNG hỏi về tình trạng di trú
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NÊN Tham gia vào lực lượng đặc nhiệm khu vực và thực thi luật tiểu bang và liên bang liên quan 
đến ma túy, hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, buôn người, vũ khí, khủng bố và các hành 
vi tội phạm bạo lực khác không tập trung vào việc thực thi di trú



• Bị kết án về trọng tội hoặc tội bạo lực; hoặc
• Bị kết án về tội có thể bị phạt tù tại nhà tù tiểu

bang; hoặc 
• Bị kết án trong vòng 5 năm qua về một tội nhẹ đối 

với tội có thể bị phạt như tội nhẹ hoặc trọng tội; hoặc 
• Bị kết án về hành vi phạm tội cụ thể được phân loại 

là trọng tội trong vòng 15 năm qua; hoặc 
• Hiện đang có tên trong Cơ Sở Dữ Liệu Tội Phạm Tình 

Dục và Phóng Hỏa của California (California Sex and 
Arson Registry); hoặc 
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Cơ Quan Có Thẩm Quyền Phóng Thích theo SB 54 
(Bộ Luật Chính Phủ 7282.5)

• Bị kết án về tội liên bang được xác định là trọng 
tội tăng nặng; hoặc 

• Hiện đang đối mặt với cáo buộc về một tội được 
coi là trọng tội hoặc tội bạo lực hoặc có thể chịu 
hình phạt có thời hạn tại nhà tù tiểu bang và khi 
thẩm phán đã đưa ra phán quyết có căn cứ; hoặc

Án Lệnh được ưu tiên hơn luật tiểu bang. 

Người bị tống giam sẽ đáp ứng đủ điều kiện nếu họ:
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QUY TRÌNH BẮT GIAM DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO

ICE MUỐN TRAO ĐỔI/PHỎNG VẤN NGƯỜI BỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG GIAM GIỮ 
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Hành Động SDSO

SDSO sàng lọc yêu cầu để xác định xem người đó có cáo buộc đáp ứng đủ điều kiện hay không. 

Nếu họ không đáp ứng đủ điều kiện, quy trình này sẽ kết thúc và người đó sẽ nhận được bản sao biểu 

mẫu để lưu hồ sơ. 

Nếu họ đáp ứng đủ điều kiện, SDSO sẽ cung cấp cho người đó biểu mẫu đồng ý phỏng vấn với ICE

(biểu mẫu J-330).

o Nếu người đó đáp ứng đủ điều kiện thì:
▪ Người bị tống giam sẽ nhận được biểu mẫu đồng ý (có sẵn bằng ngôn ngữ ưu tiên) và xác định 

xem họ có muốn:
▪ Từ chối yêu cầu phỏng vấn; hoặc 
▪ Đồng ý yêu cầu phỏng vấn; hoặc
▪ Đồng ý khi có luật sư



QUY TRÌNH BẮT GIAM DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO

Hành Động SDSO (nếu có ngày thả )

SDSO sàng lọc yêu cầu để xác định xem người đó có cáo buộc đáp ứng đủ điều kiện hay không. 

Nếu họ không đáp ứng đủ điều kiện, quy trình này sẽ kết thúc.  
Nếu người đó đáp ứng đủ điều kiện và có ngày thả thì:
o Người bị tống giam sẽ nhận được biểu mẫu J-335 (có sẵn bằng ngôn ngữ ưu tiên),

thông báo cho họ biết rằng ICE sẽ được liên lạc vào ngày thả.  
Cuộc gọi chỉ nhằm mục đích thông báo.  Chúng tôi không lên lịch hay điều phối việc thả 
người với ICE, cũng như không trì hoãn việc thả như một phần của quy trình này. 
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ICE MUỐN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NGÀY THẢ 
NGƯỜI BỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG GIAM GIỮ 



QUY TRÌNH BẮT GIAM DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO
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ICE MUỐN NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ NGÀY THẢ 
NGƯỜI BỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG GIAM GIỮ 

Hành Động SDSO (nếu không biết/không có ngày thả )

SDSO sàng lọc yêu cầu để xác định xem người đó có cáo buộc đáp ứng đủ điều kiện hay không. 

Nếu họ không đáp ứng đủ điều kiện, quy trình này sẽ kết thúc.  
Nếu người đó đáp ứng đủ điều kiện và không có ngày thả thì:
o Người bị tống giam sẽ nhận được biểu mẫu J-340 (có sẵn bằng ngôn ngữ ưu tiên),

thông báo cho họ biết rằng ICE quan tâm đến ngày thả và sẽ nhận được thông
báo khi có ngày đó.



YÊU CẦU CỦA ICE QUA CÁC NĂM
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YÊU CẦU PHỎNG VẤN CỦA ICE TRONG 
NĂM 2024

SỐ CUỘC 
PHỎNG VẤN
ĐÃ YÊU CẦU

ĐÃ ĐỒNG Ý 
PHỎNG VẤN

CÁ NHÂN ĐÃ TỪ 
CHỐI PHỎNG VẤN

ĐÃ ĐỒNG Ý 
PHỎNG VẤN KHI 

CÓ LUẬT SƯ
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9* Báo cáo lỗi - không diễn ra cuộc phỏng vấn nào. 



THÔNG BÁO THẢ NGƯỜI CỦA ICE TRONG NĂM 2024

1,236 Yêu Cầu Thông Báo 

Thả Người Của ICE Đã Tiếp 
Nhận & Sàng Lọc

THÁNG
YÊU CẦU BỊ

TỪ CHỐI
YÊU CẦU ĐƯỢC 

PHÊ DUYỆT

Tháng Một 12 88

Tháng Hai 19 78

Tháng Ba 12 82

Tháng Tư 19 92

Tháng Năm 20 81

Tháng Sáu 18 73

Tháng Bảy 19 101

Tháng Tám 18 103

Tháng Chín 19 95

Tháng Mười 22 78

Tháng Mười Một 11 73

Tháng Mười Hai 13 90

TỔNG CỘNG 202 1,034
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ICE CHUYỂN GIAO QUA CÁC NĂM
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BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO CỦA ICE TRONG NĂM 2024
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30 Lần Chuyển 
Giao

11 
Lệnh

13 
Bản Án Đủ Điều 
Kiện Theo SB 54

6
Có Bản Án Đủ Điều 

Kiện &
Lệnh Nhận Được



BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO CỦA ICE TRONG NĂM 2024
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30 Lần 
Chuyển Giao

1 
Nữ

29 
Nam

Quốc Gia Gốc
Tự Khai Báo

3 Guatemala 

1 Honduras 

20 Mexico 

1 Thái Lan

5 Hoa Kỳ



BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO CỦA ICE TRONG NĂM 2024
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Bản Án Đủ Điều Kiện

Vận chuyển hoặc bán ma túy nguy hiểm bị hạn chế
Trốn tránh nhân viên cảnh sát khi đang lái xe với thái độ coi 

thường sự an toàn

Cướp – trộm cắp bằng vũ lực hoặc khiến người khác sợ hãi Sở hữu súng cầm tay của người bị cấm

DUI – lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu bia 
hoặc ma túy kèm theo vi phạm trước đó (trước đó vi phạm 

4 lần trở lên)
Vụ trộm cắp lớn – trị giá hơn $950

DUI – lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu bia 
hoặc ma túy sẽ gây thương tích cơ thể cho người khác

Trộm cắp ở khu dân cư & thương mại – đột nhập với
ý định thực hiện hành vi trộm cắp

DUI – lái xe trong tình trạng chịu ảnh hưởng của rượu bia 
hoặc ma túy có mức BAC .08% trở lên sẽ gây thương tích 

cơ thể cho người khác
Nhận tài sản bị đánh cắp >$950

Giam giữ trái phép
Đe Dọa hoặc Bạo Lực đối với nhân viên cảnh sát đang thực 

hiện nhiệm vụ

Hành hung người khác bằng vũ khí hoặc công cụ gây chết 
người không phải là súng cầm tay

Lệnh Liên Bang

Hành hung người khác bằng bất kỳ biện pháp vũ lực nào có 
khả năng gây thương tích nghiêm trọng cho cơ thể

Trốn tránh nhân viên cảnh sát khi đang lái xe với thái độ coi 
thường sự an toàn



30 

Chuyển Giao

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUYỂN GIAO CỦA ICE TRONG NĂM 2024

Trong 7 Năm Qua

Đã tạo

15

108  

Lần Đăng Ký*

*Những người này có từ 1 – 12 lần đăng ký trước. Có
khoảng hai trong số ba lần đăng ký dành cho vi phạm ở
mức trọng tội, chẳng hạn như hành hung, trộm cắp, cướp
giật, trộm cắp xe, bạo lực gia đình, vi phạm DUI nhiều lần,
bán ma túy, vi phạm giám sát, v.v.
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